PHỤ LỤC 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1640/QĐ-CTUBND ngày 08 tháng 8 năm 2012 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)
Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

	TT
	Tên thủ tục hành chính

	
	Lĩnh vực: Đường bộ

	1. 
	Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào hệ thống đường địa phương và Quốc lộ được ủy thác quản lý

	2. 
	Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của hệ thống đường địa phương và Quốc lộ được ủy thác quản lý đang khai thác 

	3. 
	Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất.

	4. 
	Xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng


Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

I. Lĩnh vực: Đường bộ

1. Thủ tục: Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào hệ thống đường địa phương và Quốc lộ được ủy thác quản lý

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thi công nút giao đấu nối vào hệ thống đường địa phương và Quốc lộ được ủy thác quản lý thì đến làm thủ tục tại Văn phòng Sở (bộ phận văn thư) thuộc Sở Giao thông vận tải Bình Định, địa chỉ 14 đường Nguyễn Huệ, T.p Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, điện thoại liên hệ: 056.3892172 vào tất cả các ngày trong tuần (buổi sáng từ 7 giờ 00’ đến 11 giờ 30’, buổi chiều từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 00’); trừ ngày chủ nhật, Lễ, Tết.

Bước 2: Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ: nếu hồ sơ không đúng theo quy định thì Bộ phận tiếp nhận sẽ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng, hẹn ngày trả kết quả. 
Đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu điện, Bộ phận giải quyết thủ tục hành chính thẩm định hồ sơ: nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện; nếu hồ sơ đầy đủ sẽ có văn bản chấp thuận. 

Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến nhận Văn bản chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào hệ thống đường địa phương tại Văn phòng Sở.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính Sở GTVT hoặc qua hệ thống bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao; trong đó cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo nút giao và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo (bản chính);

+ Quy hoạch các điểm đấu nối vào tỉnh lộ đã được UBND tỉnh phê duyệt (bản sao có chứng thực); hoặc văn bản chấp thuận của UBND tỉnh cho phép đấu nối đường nhánh vào tỉnh lộ đối với các trường hợp tỉnh lộ chưa có Quy hoạch các điểm đấu nối vào tỉnh lộ được phê duyệt (bản sao chụp);

+ Văn bản của UBND tỉnh giao tổ chức, cá nhân làm chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao (bản sao);

+ Thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao (có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông) do tổ chức tư vấn được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ lập (bản chính).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Bình Định.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào hệ thống đường địa phương và quốc lộ được ủy thác quản lý 

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định 04/2012/QĐ-UBND ngày 15/02/2012 của UBND tỉnh Bình Định

Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Nút giao nằm trong Quy hoạch các điểm đấu nối vào tỉnh lộ (được UBND tỉnh phê duyệt) hoặc được UBND tỉnh chấp thuận đối với các trường hợp tỉnh lộ chưa có Quy hoạch các điểm đấu nối được phê duyệt.

+ Chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao được UBND tỉnh giao nhiệm vụ bằng văn bản.

+ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao do Tổ chức tư vấn được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ lập.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

+ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.

+ Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 15/02/2012 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định về phạm vi, sử dụng, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đấu nối đường nhánh vào hệ thống đường địa phương, bảo đảm giao thông và an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác, thẩm định và thẩm tra an toàn giao thông đường bộ đối với hệ thống đường địa phương.

PHỤ LỤC 3

Mẫu Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật nút giao, đường nhánh đấu nối vào tỉnh lộ (huyện lộ)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND 

Ngày 15 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh)

           (1)                           CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM

                     (2)                                        Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc

  


                      Số:............/............. 
                                                                       ..............., ngày........ tháng........năm 201......
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN THIẾT KẾ KỸ THUẬT NÚT GIAO 

ĐƯỜNG NHÁNH ĐẤU NỐI VÀO TỈNH LỘ (HUYỆN LỘ)

 Chấp thuận xây dựng (…3…)


        Kính gửi: ...........................................(4)

 - Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

 - Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Căn cứ Quyết định số..  của UBND tỉnh Ban hành quy định phạm vi, sử dụng bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; đấu nối đường nhánh; bảo đảm an toàn giao thông khi thi công trên đường bộ đang khai thác; thẩm định an toàn giao thông đối với hệ thống đường địa phương;

- (...5...)

(…..2….) đề nghị được chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối (…6…). 

Gửi kèm theo các tài liệu sau:

+ Quy hoạch các điểm đấu nối vào tỉnh  lộ đã được UBND tỉnh phê duyệt (bản sao có chứng thực); hoặc Văn bản chấp thuận của UBND tỉnh cho phép đấu nối đường nhánh vào tỉnh lộ (bản sao);

+ Văn bản của UBND cấp tỉnh (bản chính) giao tổ chức, cá nhân làm Chủ đầu tư nút giao nếu quy hoạch hoặc văn bản chấp thuận của UBND tỉnh chưa xác định rõ chủ đầu tư nút giao;

+ Hồ sơ Thiết kế và Phương án tổ chức giao thông của nút giao (có Biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông) do Tổ chức tư vấn được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ lập (bản chính).

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

(…2…) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận.

Địa chỉ liên hệ: ……… 

Số điện thoại: .............. 

 Nơi nhận:      

 

- Như trên;              







- ....................;   

- Lưu VT.  

Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị
 (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).

 (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối (Do Chủ đầu tư đứng đơn).

 (3) Ghi vắn tắt tên công trình, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối tại Km..+.../Trái tuyến hoặc phải tuyến/ TL..”. 

 (4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình nút giao đấu nối đường nhánh theo quy định tại Điều 15 Quy định này.

 (5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình thiết yếu của cấp có thẩm quyền. 

 (6) Ghi rõ, đầy đủ tên tỉnh lộ, cấp kỹ thuật của đường, lý trình, phía bên trái hoặc bên phải tỉnh lộ./.


2. Thủ tục: Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của hệ thống đường địa phương và Quốc lộ được ủy thác quản lý đang khai thác 

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư muốn xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của hệ thống đường địa phương và Quốc lộ được ủy thác quản lý đang khai thác thì đến làm thủ tục tại Văn phòng Sở (bộ phận văn thư) thuộc Sở Giao thông vận tải Bình Định, địa chỉ 14 đường Nguyễn Huệ, T.p Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, điện thoại liên hệ: 056.3892172 vào tất cả các ngày trong tuần (buổi sáng từ 7 giờ 00’ đến 11 giờ 30’, buổi chiều từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 00’); trừ ngày chủ nhật, Lễ, Tết.

Bước 2: Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ: nếu hồ sơ không đúng theo quy định thì Bộ phận tiếp nhận sẽ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng, hẹn ngày trả kết quả. 
Đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu điện, Bộ phận giải quyết thủ tục hành chính thẩm định hồ sơ: nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện; nếu hồ sơ đầy đủ sẽ có văn bản chấp thuận. 

Bước 3: Chủ đầu tư đến nhận văn bản chấp thuận tại Văn phòng Sở.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính Sở GTVT hoặc qua hệ thống bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (bản chính);

+ Hồ sơ thiết kế, trong đó có bình đồ, trắc dọc, trắc ngang vị trí đoạn tuyến có xây dựng công trình (bản chính).

Nếu hồ sơ thiết kế là hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, đối với công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác, phải có Báo cáo kết quả thẩm tra tiết kế (bản sao có xác nhận của chủ công trình).

+ Cam kết di chuyển hoặc cải tạo công trình đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu hoàn toàn kinh phí liên quan.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Bình Định.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của hệ thống đường địa phương đang khai thác.

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định 04/2012/QĐ-UBND ngày 15/02/2012 của UBND tỉnh Bình Định

Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

+ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.

+ Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 15/02/2012 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định về phạm vi, sử dụng, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đấu nối đường nhánh vào hệ thống đường địa phương, bảo đảm giao thông và an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác, thẩm định và thẩm tra an toàn giao thông đường bộ đối với hệ thống đường địa phương.

PHỤ LỤC 1

Mẫu Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu 

trong phạm vi báo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND 

Ngày 15 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh)

           (1)                           CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM

                     (2)                                          Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc

  


                      Số:............/.............                                     
                                                                       ..............., ngày........ tháng........năm 201......
 ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU                                      TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG 

ĐƯỜNG BỘ

 Chấp thuận xây dựng (…3…)


        Kính gửi: ...........................................(4)

 - Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

 - Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Căn cứ Quyết định số..  của UBND tỉnh Ban hành quy định phạm vi, sử dụng bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; đấu nối đường nhánh; bảo đảm an toàn giao thông khi thi công trên đường bộ đang khai thác; thẩm định an toàn giao thông đối với hệ thống đường địa phương;

- (Căn cứ Quyết định...5...)

(…..2….) đề nghị được chấp thuận xây dựng công trình (…6…) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của (…7…).

Gửi kèm theo các tài liệu sau:

- Hồ sơ thiết kế của (...6...);

- Bản sao (...8...) Báo cáo kết quả thẩm tra Hồ sơ thiết kế của (...6...) do (...9...) thực hiện.

- (...10...)

(…2…) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận.

Địa chỉ liên hệ: ……… 

Số điện thoại: .............. 


 Nơi nhận:      

 

- Như trên;              







- ....................;   

- ....................;   

- Lưu VT.  

Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị
 (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).

 (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu.

 (3) Ghi vắn tắt tên công trình, tỉnh lộ, địa phương; ví dụ “Chấp thuận xây dựng đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc tỉnh lộ ĐT640, địa phận huyện Tuy Phước”. 

 (4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình thiết yếu được quy định tại Điều 8 Quy định này.

 (5A) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình thiết yếu được quy định tại Điều 8 Quy định này. 

 (5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình thiết yếu của cấp có thẩm quyền. 

 (6) Ghi rõ, đầy đủ tên, nhóm dự án của công trình thiết yếu.

 (7) Ghi rõ tên tỉnh lộ, cấp kỹ thuật của đường hiện tại và theo quy hoạch, lý trình, phía bên trái hoặc bên phải tỉnh lộ, các vị trí cắt ngang qua tỉnh lộ (nếu có).

 (8) Bản sao có xác nhận của chủ công trình (nếu công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác).

 (9) Tổ chức tư vấn (độc lập với tổ chức tư vấn lập Hồ sơ thiết kế) được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ. 

 (10) Các tài liệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết./.


3. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân có giấy phép lái xe bị mất trong các trường hợp sau:

+ Còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng và còn hồ sơ gốc, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 01 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, được xét cấp lại giấy phép lái xe;

+ Còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng nhưng không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 01 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, được xét cấp lại giấy phép lái xe;

+ Quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm và còn hồ sơ gốc, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, được dự sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe;

+ Quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm và không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, được dự sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe;

+ Quá thời hạn sử dụng từ 01 năm trở lên, còn hồ sơ gốc hoặc không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ  theo quy định, được dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.

đến làm thủ tục tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Sở GTVT Bình Định – 14 Nguyễn Huệ, T.p Quy Nhơn - điện thoại: 056.3892172 vào tất cả các ngày trong tuần (buổi sáng từ 7 giờ 30’ đến 11 giờ 00’, buổi chiều từ 13 giờ 30’ đến 16 giờ 30’); trừ chủ nhật, Lễ, Tết.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì được xét cấp lại hoặc ra thông báo để dự thi sát hạch lại lý thuyết, thực hành; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cá nhân bổ sung hồ sơ, kê khai lại.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính Sở GTVT Bình Định
- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe;

+ Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe bị mất (đối với trường hợp có hồ sơ gốc);

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp; 

+ Bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu còn thời hạn.

+ 02 (hai) ảnh màu 3x4 cm kiểu chứng minh nhân dân;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 

+ Trường hợp được giải quyết cấp lại: 01 tháng 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ.

+ Trường hợp sau 02 tháng sát hạch lại đạt kết quả, sau 10 ngày làm việc sẽ được cấp lại GPLX.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân

- Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải thuộc Sở GTVT Bình Định.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép lái xe; thông báo sát hạch.
- Lệ phí: 

+ Lệ phí cấp lại Giấy phép lái xe cơ giới

Mức phí: 30.000 đồng/lần; 135.000 đồng/lần theo công nghệ mới.

+ Lệ phí thi lý thuyết: 70.000 đồng/1 lần thi

+ Lệ phí thi thực hành lái xe trong sa hình: 230.000 đồng/1 lần thi

+ Lệ phí thi thực hành lái xe trên đường: 50.000 đồng/1 lần thi

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Thông tư 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

+ Thông tư số 53/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

+ Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 27/7/2004 của Bộ Tài chính.


+ Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ GTVT v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2009/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

+ Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài  chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
Phụ lục 29

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE

(Sửa đổi Phụ lục 29 của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT

ngày 19  tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE (1)

                    Kính gửi:  Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...)

Tôi là:...........................................................Quốc tịch:.............................................

Sinh ngày:.............tháng.........năm ........

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .............................................................................

Nơi cư trú:.................................................................................................................

Số CMND (hoặc hộ chiếu):......................cấp ngày.........tháng........năm...................

Nơi cấp:............................. Đã học lái xe tại:..............................năm........Hiện đã có giấy phép lái xe hạng..........số..........................do..................................................cấp ngày.........tháng...........năm...............

Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng:...............

Lý do:.........................................................................................................................

Mục đích: ...................................................................................................................

Xin gửi kèm theo:


- 01 giấy chứng nhận sức khoẻ;


- 02 ảnh màu kiểu giấy chứng minh nhân dân cỡ 3 x 4cm;


- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn;

- Hồ sơ gốc lái xe (nếu có);

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm (2).

                                                                         ........., ngày.......tháng.......năm 20....

     

                                                                            NGƯỜI LÀM ĐƠN
            


                                                    (Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: 

(1):Mẫu này dùng chung cho trường hợp lập lại hồ sơ mới. 

(2): Trường hợp giả khai báo mất hoặc tẩy xoá, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe; sử dụng giấy phép lái xe giả hoặc hồ sơ lái xe giả; có hành vi cố tình gian dối khác để được đổi, cấp lại giấy phép lái xe, ngoài việc bị cơ quan quản lý giấy phép lái xe ra quyết định tịch thu giấy phép lái xe và hồ sơ gốc còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép trong thời hạn 05 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.
4. Thủ tục: Xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày chủ sở hữu có xe máy chuyên dùng thanh lý, bị mất, bán ra nước ngoài hoặc tái xuất ra nước ngoài phải làm thủ tục xóa sổ đăng ký tại Sở Giao thông vận tải Bình Định – 14 Nguyễn Huệ, T.p Quy Nhơn - điện thoại: 056.3892172 vào tất cả các ngày trong tuần (buổi sáng từ 7 giờ 00’ đến 11 giờ 30’, buổi chiều từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 00’); trừ thứ bảy, chủ nhật, Lễ, Tết.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ sung hồ sơ, kê khai lại.

Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký và phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, trường hợp không chính chủ thì phải có giấy ủy quyền nếu là cá nhân có xác nhận của chính quyền địa phương (UBND phường, xã, thị trấn). Trường hợp đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu.

Bước 3: Chủ sở hữu nhận kết quả Tờ khai xóa sổ xe máy chuyên dùng có nhận của Sở Giao thông vận tải

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng;

- Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng (trừ trường hợp bị mất);

- Biển số đã cấp (trừ trường hợp bị mất).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kế từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải Bình Định..

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai xoá số đăng ký xe máy chuyên dùng (bản chính) có xác nhận của Sở Giao thông vận tải.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Tờ khai xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ GTVT qui định về cấp, đổi, thu hồ đăng ký, biển số XMCD có tham gia giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2010.

Phụ lục 4

MẪU TỜ KHAI XOÁ SỔ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

(Ban hành kèm theo Thông tư  số  20 /2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI 

XOÁ SỔ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Họ và tên chủ sở hữu:………….........Số giấy CMND hoặc hộ chiếu.........................

Ngày cấp:……………     ……...........Nơi cấp……………………………….………

Địa chỉ thường trú:………………. ………...………………………………………...

Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có):……….....Số CMND, hoặc hộ chiếu………….

Ngày cấp:……………………….............Nơi cấp:………..........……………………

Địa chỉ thường trú:...………………...……………………………………………….

Loại xe máy chuyên dùng:...................... Màu sơn…………………………………

Nhãn hiệu (mác, kiểu):………………... Công suất ...……………………………

Nước sản xuất:...……………………… Năm sản suất…….…………………….

Số động cơ:…………………………….Số khung…….…………………………

Kích thước bao (dài x rộng x cao):………….....Trọng lượng………………………

Hiện đã có giấy chứng nhận đang ký, biển số là:…..........……….................

Do Sở Giao thông vận tải………………….cấp ngày…..tháng………năm…….


Lý do xin xoá sổ đăng ký:……………………………………………………...

………………………………………………………………………………………


Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Đề nghị………………….. xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng đã khai trên.








……, ngày.....tháng…… năm………       






                               Người khai ký

Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:

Số biển số:……….Ngày cấp………Số đăng ký quản lý………Ngày xoá sổ:…/../…


Đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký và biển số ngày……./……./……….


Lưu hồ sơ xoá sổ đăng ký tại Sở Giao thông vận tải.

Cán bộ làm thủ tục          
Trưởng phòng duyệt                                   Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên)                    (Ký, ghi rõ họ tên)                                (Ký tên, đóng dấu)

· Ghi chú:Tờ khai  lập thành 03 bản: - Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng 02  bản;

                                                                - Sở Giao thông vận tải lưu hồ sơ xoá sổ 01 bản.
(……2…..) 


QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ


(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




















Ph





(……2…..) 


QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ


(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




















Ph











ảnh màu


3 x 4cm
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